
BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật  tại vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” năm 2024  

của Bộ Tư pháp 

(Kèm theo Quyết định số 985/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2024 của  

Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Bộ 

Tư pháp được giao chủ trì thực hiện theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 

04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 

- 2030” (sau đây gọi là Đề án). 

b) Nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi đối với đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nói chung và đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL) tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) nói 

riêng; phát huy vai trò của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp trong nâng cao năng lực 

cho đội ngũ này. 

2. Yêu cầu 

a) Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, sản phẩm trong năm 

2024; các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, 

trọng điểm; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-

2030, các nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. 

b) Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện; phân 

công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị tham gia thực hiện Đề án; bảo đảm đúng tiến 

độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn 

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2024 của Bộ Tư pháp 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 
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- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch thực hiện Đề án được ban hành. 

b) Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL trung ương về việc triển khai thực hiện Đề án; hướng 

dẫn việc thực hiện Đề án nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

công tác PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Công văn chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành. 

c) Xây dựng dự toán bổ sung ngân sách thực hiện Đề án năm 2024, quản 

lý, theo dõi việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch – Tài chính, đơn vị chức năng của Bộ 

Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được duyệt; kinh 

phí được phân bổ, việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, nhiệm vụ. 

2. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Đề án đến cán bộ, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý nhằm 

thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL nói chung, 

báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào 

DTTS&MN nói riêng 

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các tổ chức chính trị - 

xã hội thuộc Bộ. 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản quán triệt, chỉ đạo được ban hành; hội nghị, 

tọa đàm, cuộc họp quán triệt được tổ chức hoặc lồng ghép quán triệt, truyền 

thông bằng hình thức phù hợp… 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN bảo 

đảm về số lượng và hoạt động hiệu quả 

a) Tổ chức khảo sát chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 
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- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động và đào tạo bổ sung nguồn cho đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN, ưu tiên đối 

tượng người DTTS hoặc biết tiếng DTTS. 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Công văn chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành. 

c) Tổ chức các tọa đàm trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức 

4. Tăng cường năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật bảo đảm hoạt động thực chất, có kỹ năng, nghiệp vụ 

tốt, am hiểu pháp luật 

a) Xây dựng Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL tại vùng đồng bào 

DTTS&MN cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu bồi dưỡng được xây dựng, phát hành. 

b) Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nguồn để tập 

huấn, hướng dẫn kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Danh sách giảng viên nguồn của các địa phương, hội 

nghị tập huấn được tổ chức. 

c) Thí điểm xây dựng chương trình bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng 

PBGDPL (trong đó có kỹ năng PBGDPL cho đồng bào DTTS&MN) trong các 

cơ sở đào tạo luật để đào tạo đội ngũ sinh viên, học viên tham gia PBGDPL tại 

vùng đồng bào DTTS&MN 

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội. 
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- Đơn vị phối hợp: Cục PBGDPL, các trường Cao đẳng Luật, đơn vị chức 

năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy 

ban Dân tộc và các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Các chương trình bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng 

PBGDPL được tổ chức. 

d) Biên soạn, cung cấp tài liệu PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật vùng đồng bào DTTS&MN bằng chữ phổ 

thông hoặc song ngữ chữ phổ thông và chữ DTTS để thực hiện PBGDPL cho 

nhân dân bằng hình thức phù hợp 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu hỏi đáp, tờ gấp, infographic, tiểu phẩm pháp 

luật, câu chuyện pháp luật, chuyên đề hướng dẫn... 

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ 

hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng 

đồng bào DTTS&MN 

a) Xây dựng, vận hành, duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên Cổng Thông tin điện tử 

PBGDPL quốc gia 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị có liên quan 

- Thời gian thực hiện: Xây dựng chuyên mục trong Quý II/2024; vận 

hành, duy trì chuyên mục: Quý III-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL 

quốc gia được xây dựng, vận hành, duy trì. 

b) Viết tin, bài trên Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ 

Tư pháp, Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia/Trang thông tin PBGDPL 

truyền thông về các văn bản, tài liệu phục vụ hoạt động của báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN 

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Các tin, bài, ảnh về hoạt động thực hiện Đề án, 

nghiên cứu trao đổi... được đăng tải trên Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông 

tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia/Trang thông 

tin PBGDPL truyền thông. 
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6. Hỗ trợ một số địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào 

DTTS&MN thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

a) Lựa chọn 20 xã thuộc 10 tỉnh có nhiều xã đặc biệt khó khăn thuộc 

vùng đồng bào DTTS&MN đại diện các vùng, miền trên cả nước thực hiện 

hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật, gồm: Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Nghệ 

An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Sóc Trăng, Trà Vinh.  

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các trường Cao đẳng Luật, Sở Tư pháp các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương được lựa chọn hỗ trợ, các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Danh sách các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ. 

b) Tổ chức tập huấn kỹ năng PBGDPL, tọa đàm cho đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở tại một số địa phương 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

được lựa chọn hỗ trợ, các đơn vị có liên quan 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu, hội nghị tập huấn. 

7. Thí điểm thực hiện việc huy động sinh viên, học viên là người DTTS 

đang theo học tại các cơ sở đào tạo luật tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào 

DTTS&MN theo chương trình, kế hoạch hoạt động của nhà trường 

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội, các trường Cao đẳng Luật. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, đơn vị chức năng 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban 

Dân tộc, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có 

liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Chương trình, kế hoạch hoạt động của nhà trường 

được ban hành. 

8. Huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn 

lực cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản hướng dẫn; các hoạt động … 
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9. Tổ chức nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm phục vụ việc hoàn 

thiện chính sách, thể chế và các mô hình, cách thức nâng cao năng lực đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nói chung, đội ngũ 

báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào 

DTTS&MN nói riêng 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 

- Kết quả, sản phẩm: Các báo cáo nghiên cứu, tham khảo, học tập kinh 

nghiệm nước ngoài; các tọa đàm, đoàn công tác nước ngoài được thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch 

này; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai nhiệm vụ được giao theo 

Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện.  

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; tăng cường phối hợp với Cục Phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này bảo đảm 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

3. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai Kế 

hoạch này theo quy định của pháp luật và tình hình quản lý ngân sách của Bộ 

năm 2024./. 

 


